
I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Phạm vi và đố i tượng áp dụng
Xét chuẩn đầ u ra ngoại ngữ chuyên tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN;
Ngoại ngữ chuyên bao gồ m tấ t cả các ngoại ngữ đang được giảng dạy tại
Trường ĐHNN, ĐHQGHN như một chuyên ngành đào tạo.

2. Chuẩn đầ u ra ngoại ngữ chuyên
Sinh viên xét công nhận tố t nghiệp, sinh viên chính quy phải đạt trình độ
ngoại ngữ chuyên bậc 5/6 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
Việt Nam) hoặc tương đương.
Sinh viên trúng tuyển theo diện dự bị đại học và sinh viên hệ cử tuyển
phải đạt trình độ ngoại ngữ chuyên bậc 4/6 (Khung năng lực ngoại ngữ.   
6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ ĐỂ XÉT 
ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP NGOẠI NGỮ CHUYÊN

NGÔN NGỮ CHỨNG
CHỈ TỔ CHỨC CẤP 

MỨC ĐIỂM
TƯƠNG ĐƯƠNG

BẬC 5 (C1) 

MỨC ĐIỂM
TƯƠNG ĐƯƠNG

BẬC 4 (B2)

Tiếng Anh

TOEFL
iBT

Educational Testing Service (ETS) 98 70 

FCE, CAE
University of Cambridge ESOL
Examinations  

CAE (grade B) FCE (grade B)

IELTS British Council, IDP Education Vietnam 7.0 6.0  

VSTEP
Trường Đại học Ngoại  ngữ, ĐHQGHN
Các đơn vị ngoài Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN  

8.5 6.0

Tiếng Nga TRKI

Các đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi
và cấp chứng chỉ theo mẫu do Bộ
Khoa học và giáo dục đại học LB Nga
quy định 

10 (TRKI-3) 10 (TRKI-2)

Tiếng Pháp

DELF-
DALF 

Bộ Giáo dục quốc gia Pháp ≥ 50 ≥ 50  

TCF*  
CIEP - Trung tâm nghiên cứu sư phạm
quốc tế  

500-599 400-499  

Tiếng Đức

DSH  Các trường đại học Đức C1 (DSH2)  B2 (DSH1) 

TestDaF Viện TestDaF C1 B2 

Goethe-
Zertifikat

Viện Goethe (Goethe-Institut)  C1 B2 

DSD
KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa,
giáo dục của Liên bang và các bang
CHLB Đức)

C1 B2

TELC TELC GmbH C1 B2

ÖSD Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) C1  B2

ECL Ủy ban ECL C1 B2 

Tiếng Nhật 
JLPT Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản N1 N2

NAT-
TEST

Công ty Xuất bản giáo dục chuyên
ngữ

1Q (N1) 2Q (N2)  

Tiếng
Hàn Quốc 

TOPIK
Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn
Quốc (KICE)

190~229 150~189 

Tiếng Nga,
Tiếng Pháp,
Tiếng Trung,
Tiếng  Đức,
Tiếng Nhật,
Tiếng Hàn,

Tiếng Ả Rập

Giấy
chứng
nhận
năng lực
ngoại
ngữ
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III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

II. ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ ĐỂ
XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP NGOẠI NGỮ CHUYÊN

Thông báo rộng rãi quy định đến sinh
viên trong trong tuần sinh hoạt công dân
sinh viên đầu khóa học, các kênh liên lạc
của Khoa
Chứng chỉ cấp bởi Trung tâm Khảo thí ĐH
Ngoại ngữ: Các khoa sẽ đối chiếu thông

KHOA 
ĐÀO TẠO

Liên hệ với chúng tôi

(84 - 4) 37 547 269

dhnn@vnu.edu.vn

https://ulis.vnu.edu.vn

Số 2, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

SINH VIÊN

Nghiên cứu kỹ Quy định.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp ở VPK: 01 đơn đăng ký (theo
mẫu), 01 bản sao công chứng chứng chỉ (bao gồm bảng điểm
kèm theo chứng chỉ), 01 chứng chỉ bản gốc mang theo khi nộp
để đối chiếu.
Tuân thủ quy định của Trường, Khoa về việc công nhận   
chứng chỉ ngoại ngữ.

KHOA ĐÀO TẠO

Thông báo rộng rãi quy định đến sinh viên trong trong tuần
sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa học, các kênh liên lạc
của Khoa.
Chứng chỉ cấp bởi Trung tâm Khảo thí ĐH Ngoại ngữ: Khoa
sẽ đối chiếu thông tin trên quyết định công nhận với dữ liệu
sinh viên của Khoa để đảm bảo chính xác.
Chứng chỉ quốc tế và VSTEP: Khoa sẽ thu thập hồ sơ, rà soát
và báo cáo lên Phòng Đào tạo để xem xét.
Quyết định công nhận: Phòng Đào tạo sẽ cấp quyết định và
thông báo kết quả cho các khoa. Khoa sẽ cập nhật thông tin
vào hệ thống quản lý sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Soạn thảo và ban hành Thông báo về Kế hoạch xét công
nhận chứng chỉ vào đầu khoá và đầu học kỳ.
Tiếp nhận Danh sách sinh viên đề nghị xét công nhận
chuẩn đầu ra và trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
Trình ký Quyết định công nhận chứng chỉ trong vòng 02
tuần kể từ khi hết thời hạn nộp chứng chỉ, và thông báo cho
các Khoa đào tạo.
Cập nhật trạng thái “Đạt” chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên
cho sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo.

2.Thời hạn và hiệu lực của chứng chỉ: 
Hiệu lực: 2 năm (tính từ ngày cấ p ghi trên chứng chỉ đến
ngày nộp chứng chỉ).
Thời gian: 15 ngày từ khi bắ t đầ u mỗ i học kỳ hoặc vào
tuầ n thứ ba của các tháng: tháng 5 (xét tố t nghiệp đợt
tháng 6, tháng 7), tháng 8 (xét tố t nghiệp đợt tháng 9),
tháng 11 (xét tố t nghiệp đợt tháng 12) và tháng 2 (xét
tố t nghiệp đợt tháng 3).
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